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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  08/01/2023 Online teaching is a way of organizing teaching and learning based on web 

as well as on digital applications/ tools to create a virtual learning 

environment with distance learning to achieve certain learning goals. 

Besides the advantage of helping learners overcome geographical barriers in 

learning, Online teaching also has the limitation of transaction distance, ie 

distance in remote communication between teacher and learners, between 

learners and learners, which mades the organization of teaching and learning 

difficult. In particular, the difficulty of the lack of interaction - which is 

easily achieved through traditional face-to-face classes - is one of the 

biggest. The article discusses the basis to design and implement the Online 

teaching in the direction of increasing the interaction and shares some tools/ 

techniques to improve the efficiency of online teaching and learning on the 

basis of analyzing the relevant theoretical bases and synthesizing experience 

from practice. 

Revised:  02/02/2023 

Accepted: 06/02/2023 

Published:  28/02/2023 

KEYWORDS 

Online teaching; 

Transaction distance;  

Interactivity;  

Model of Online teaching; 

Tools for Online teaching. 

Các Cơ Sở, Mô Hình Và Một Số Công Cụ Triển Khai Dạy Học Online Theo Định 

Hướng Tương Tác 

Diệp Phương Chi*, Hoàng Anh 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Việt Nam 

* Tác giả liên hệ. Email: chidp@hcmute.edu.vn 

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  08/01/2023 Dạy học Online là cách tổ chức dạy học dựa trên web cũng như dựa trên các 

ứng dụng, các công cụ kỹ thuật số nhằm tạo cho người học một môi trường 

học ảo, học từ xa nhằm đạt đến các mục tiêu học tập nhất định. Bên cạnh ưu 

điểm là giúp người học vượt qua các rào cản địa lý trong học tập, dạy học 

Online cũng có hạn chế là khoảng cách giao dịch tức khoảng cách trong giao 

tiếp từ xa giữa thầy và trò cũng như giữa người học với người học khiến cho 

việc tổ chức dạy và học gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn do thiếu sự 

tương tác – điều dễ dàng đạt được qua các lớp học trực diện truyền thống – là 

một trong những khó khăn lớn nhất. Bài báo thảo luận về các cơ sở để thiết 

kế và triển khai tổ chức dạy học Online theo định hướng tương tác như các 

cơ sở tâm lý học, các mô hình dạy học trực tuyến ủng hộ sự tương tác và chia 

sẻ một số công cụ, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học 

Online định hướng tương tác trên cơ sở sử dụng phương pháp phân tích các 

cơ sở lý luận có liên quan và tổng hợp kinh nghiệm từ thực tiễn.  
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1. Mở đầu 

Trong kỉ nguyên 4.0, với sự phân mảnh và tính bất định cao, việc học tập tại nhà trường đã có sự 

thay đổi lớn liên quan đến vai trò của giáo viên và người học, liên quan đến cách thức học tập. Trong 

bối cảnh đó, việc áp dụng công nghệ và kĩ thuật số với việc dạy học trực tuyến tạo điều kiện người học 

có thể học theo tiến độ và nhu cầu cá nhân, học mọi nơi, mọi lúc và học suốt đời, miễn là họ muốn học 

– đã trở thành một trào lưu trong thế giới hậu hiện đại và kỉ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 này. Việc nâng cao chất lượng dạy học Online, nâng cao sự tương tác giữa thầy và trò, giữa 

người học với người học, giữa người học với nội dung học tập, giúp người học đạt được mục tiêu học 

tập của mình là điều hết sức quan trọng và cần thiết. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết để xây dựng các cơ sở lý luận cho việc dạy và 

học Online định hướng tương tác như xác định thuật ngữ, xác định một số cơ sở tâm lý học, một số mô 

hình triển khai dạy học Online định hướng tương tác. 

Bên cạnh đó, phương pháp tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn cũng được sử dụng để chia sẻ một số 

công cụ thực hành triển khai dạy học Online định hướng tương tác thống nhất với lí luận đã nêu.  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Xác định các thuật ngữ liên quan 

- Dạy học Online: 

Dạy học trực tuyến hay còn gọi là dạy học Online (trong khuôn khổ bài báo này, nhóm nghiên cứu 

thống nhất dùng khái niệm “dạy học Online”) chỉ các khóa học dựa trên Internet được cung cấp đồng 

bộ và/ hoặc không đồng bộ, được xem là một trong những dạng thức đào tạo từ xa dựa trên nền tảng 

Internet. [1] Tương tự như vậy, nhóm các tác giả Popovic, Lindic, Indihar Stemberger và Jaklic (2005) 

cung cấp một định nghĩa đơn giản: Dạy học Online hay còn gọi là e-learning là việc sử dụng Internet và 

các công nghệ liên quan khác để cung cấp, hỗ trợ và nâng cao việc giảng dạy, học tập và đánh giá [2]. 

Tác giả Buzzetto-More, N. A. (2007) đề xuất định nghĩa rộng hơn: “E-Learning bao gồm tất cả các ứng 

dụng của các giải pháp công nghệ cho vấn đề tìm kiếm sự phù hợp tốt nhất giữa nhu cầu của một nhóm 

người học nhất định với nhu cầu học tập của cá nhân họ để học một nội dung nhất định, sử dụng một bộ 

công cụ học tập nhất định” [3] (p.2).  

Như vậy, dựa trên việc xem xét định nghĩa về dạy học Online của các tác giả khác nhau, chúng tôi 

đề nghị một một định nghĩa cho dạy học Online như sau: Dạy học Online là cách tổ chức dạy và học 

dựa trên web và dựa trên các ứng dụng cũng như các công cụ kỹ thuật số, cho phép người học tham gia 

vào mội môi trường lớp học ảo, tương tác với các nội dung học tập và (có thể) với giáo viên và các bạn 

học khác từ một khoảng cách xa nhằm đạt đến những mục tiêu học tập xác định theo nhu cầu học tập 

của họ. 

- Tương tác trong dạy học Online và khoảng cách giao dịch: 

“Tương tác” theo từ điển tiếng Việt có nghĩa là “tác động qua lại lẫn nhau”. Trong trường hợp với 

thiết bị và chương trình máy tính thì “tương tác” là “có sự trao đổi thông tin qua lại liên tục giữa máy 

và người sử dụng” [4] (p. 1081). Trong bối cảnh dạy và học Online, tương tác có thể hiểu là sự tác động 

qua lại giữa người học và người dạy, giữa người học và người học, và giữa người học với máy móc/ 

thiết bị và với nội dung học tập. 

Sự tương tác trong môi trường dạy và học Online bị ảnh hưởng và hạn chế bởi một khái niệm gọi là 

“khoảng cách giao dịch”. Trong dạy học Online, “khoảng cách giao dịch” gây nên nhiều khó khăn cho 

việc tổ chức dạy học liên quan đến việc thiết kế các hoạt động học tập, sự tương tác giữa thầy và trò, sự 

tương tác giữa người học với người học, sự kiểm soát các tương tác này. Khái niệm khoảng cách giao 

dịch được thảo luận bởi Moore [5], [6]. Theo Moore (1993) khoảng cách giao dịch (transactional 

distance) là một khái niệm sư phạm mà người học ở khoảng cách xa với người hướng dẫn và với bạn 

học trải nghiệm thông qua tương tác giữa họ với nhau và xác định bản chất của mối quan hệ của họ. 

- Dạy học Online định hướng tương tác: 
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Chúng tôi xác định, dạy học Online định hướng tương tác là việc tổ chức việc dạy và học dựa trên 

nền tảng kỹ thuật số và công nghệ internet, trong đó, tạo mọi điều kiện cho người học được tăng cường 

sự tương tác (tương tác giữa người học với người học, tương tác giữa người học và nội dung học tập 

trực tuyến được số hóa, tương tác giữa người học với giáo viên) nhằm khắc phục các khó khăn bị gây 

ra bởi khoảng cách giao dịch trong học tập trực tuyến, nhằm đạt đến chất lượng và hiệu quả của việc 

học tập trực tuyến, đáp ứng mục tiêu học tập và nhu cầu học tập. 

3.2. Một số cơ sở tâm lý học làm nền tảng cho việc dạy học Online định hướng tương tác 

3.2.1. Thuyết hành vi: Thuyết hành vi xem việc học như việc ghi nhớ và luyện tập các bộ kích thích – 

phản xạ, kiến thức là tập hợp những bộ kích thích – phản xạ, dạy học là cung cấp các bộ kích thích – 

phản xạ, bộ não con người như một hộp đen [7]. Tác giả Vũ Hữu Đức và cộng sự [8] cho rằng với việc 

dạy học Online, thuyết hành vi này “gắn với việc sử dụng các ứng dụng hỗ trợ, việc giảng dạy và học 

tập tập trung vào các mô hình học với sự trợ giúp của máy tính (computer assisted learning) và đặt nặng 

vào việc rèn luyện và thực hành nhờ các phần mềm”. Như vậy, thuyết hành vi là nền tảng cho việc cần 

thiết kế các công cụ phản hồi tự động và các phần mềm hỗ trợ sự tương tác của người học với các nội 

dung học tập trực tuyến (như làm bài tập, thực hành, rèn luyện với phần mềm hoặc với chương trình đã 

được lập trình tự động, máy móc sẽ đưa phản hồi cho người học và dẫn dắt việc luyện tập, tự đánh giá 

như báo lỗi khi người học làm bài sai, khen ngợi khi người học làm bài đúng, lặp lại bài tập cho đến khi 

nào người học đưa được ra đáp án đúng v.v….). 

3.2.2. Thuyết nhận thức: Thuyết nhận thức nhấn mạnh ý nghĩa của cấu trúc nhận thức đối với việc học 

tập, xem việc học như quá trình tư duy thông qua quá trình giải quyết vấn đề để có thể hiểu về thế giới 

khách quan, nắm bắt những kiến thức khách quan, và việc dạy chính là việc tạo ra những vấn đề để kích 

thích tư duy giúp người học nắm bắt những kiến thức khách quan đó [7], [9] (p. 38-40). Trong dạy học 

Online, thuyết nhận thức này gắn với việc cho dù sử dụng các công cụ kỹ thuật số để hỗ trợ, việc học 

diễn ra trong môi trường học tập ảo, người giáo viên vẫn phải thiết kế các nhiệm vụ học tập mang tính 

có vấn đề để người học giải quyết, thông qua đó chiếm lĩnh được kiến thức, kỹ năng và hình thành thái 

độ cần thiết. Do đó, thuyết nhận thức là nền tảng cho việc thiết kế dạy học định hướng sự tương tác của 

người học với người học (thông qua làm việc nhóm, thảo luận nhóm, học khám phá và giải quyết vấn 

đề theo nhóm…), và sự tương tác giữa người học với giáo viên (học viên chủ động giải quyết vấn đề để 

giải quyết được nhiệm vụ học tập, tham gia vào các khâu từ tìm thông tin, lập kế hoạch cho tới ra quyết 

định và thực hiện, đánh giá, điều chỉnh, còn giáo viên là người hỗ trợ, tư vấn, dẫn dắt, góp ý… cho 

người học cũng ở tất cả các công đoạn trên). 

3.2.3.  Thuyết kiến tạo: Thuyết kiến tạo xem kiến thức không phải là tri thức khách quan cố định mà 

được phản chiếu chủ quan qua lăng kính nhận thức riêng của từng người, nói cách khác, người học tự 

“kiến tạo” kiến thức riêng cho mình thông qua sự trải nghiệm riêng, kinh nghiệm riêng cũng như qua 

quá trình tư duy xử lý thông tin riêng [9], (p. 40-41). Nhóm các tác giả Liaw, Huang, Chen [10] cho 

rằng trong dạy học Online, thuyết kiến tạo gắn với việc cần thiết kế dạy học khuyến khích khả năng tự 

học, chủ động trong việc học của người học, tạo ra môi trường học tập đa dạng, có tính tương tác cao 

với nguồn tài nguyên kỹ thuật số phong phú, trực quan, có sự dẫn dắt của giáo viên và có sự tương tác 

với bạn bè để học hỏi, trao đổi, tìm tòi kiến thức. Thuyết kiến tạo là cơ sở lí giải việc cần tạo điều kiện 

trong môi trường học tập trực tuyến sao cho người học tăng cường sự tương tác với bạn học (để tự kiến 

tạo tri thức thông qua trao đổi kinh nghiệm, sai lầm, thất bại, thông qua cùng học tập theo hướng trải 

nghiệm, cùng giải quyết vấn đề theo nhóm …), tăng cường sự tương tác của người học với nội dung 

học tập được số hóa (tức tài nguyên số phong phú, dễ cập nhật) và tăng cường cả sự tương tác giữa 

người học với giáo viên (thông qua các công cụ kỹ thuật số nhằm thực hiện quá trình học tập trực tuyến 

như tham gia trò chơi, tham gia trao đổi trên diễn đàn, liên lạc để nhận hướng dẫn, góp ý, tư vấn và hỗ 

trợ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập). 

3.2.4. Thuyết kết nối: Thuyết kết nối được phát triển bởi Stephen Downes và George Siemens, đây là 

một lí thuyết học tập dựa trên sự kết nối nhiều nguồn học liệu có liên quan tới bài học qua mạng internet, 

diễn ra trong thời đại kĩ thuật số. Lý thuyết này đưa ra các nguyên tắc về kết nối thông tin (gọi là nguyên 

tắc Siemen), chú trọng các ý tưởng chính như: Kiến thức nằm trong sự đa dạng thông tin; học tập là 
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một quá trình kết nối các nút thông tin; việc học có thể nằm trong các thiết bị ngoại vi; nuôi dưỡng và 

duy trì các kết nối là việc cần thiết để tạo ra điều kiện học tập liên tục; Trong dạy học Online, lý thuyết 

kết nối liên quan đến việc người học được đặt vào môi trường mạng “có sự liên kết kiến thức, nguồn 

thông tin, phương pháp dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin”, “Thông qua môi trường mạng 

internet, học sinh được kết nối những kiến thức của người học với những tri thức, kinh nghiệm của 

người khác và sự tương tác xã hội” [11], (p.112-114). Như vậy, thuyết kết nối là cơ sở cho việc thúc đẩy 

sự tương tác xã hội giữa người học với người học và giữa người học với giáo viên trong quá trình học 

tập qua internet, người học phải được tạo điều kiện để tương tác cùng bạn học và cùng giáo viên để trao 

đổi, cập nhật tri thức, thông tin, kết nối thông tin, đồng thời thúc đẩy sự tương tác giữa người học với 

nguồn học liệu, với tri thức và thông tin thông qua các nút kết nối trên internet. 

3.3. Một số mô hình dạy học Online giúp phát triển sự tương tác 

3.3.1. Mô hình Cộng đồng khám phá CoI (Community of Inquiry): Còn được gọi là mô hình đào tạo truy 

vấn cộng đồng, được đề xuất bởi Lipman năm 1991 và được phát triển bởi Garrison, Anderson & Archer 

năm 2000 với sự hiện diện của ba thành tố chính trong dạy học trực tuyến: (1) sự hiện diện của nhân tố 

xã hội (social presence), (2) sự hiện diện của quá trình giảng dạy (teaching presence) và (3) sự hiện 

diện của quá trình nhận thức (cognitive presence) [12], [13]. Mô hình Cộng đồng khám phá bản chất 

của nó là một mô hình học tập từ xa với công cụ hỗ trợ là hệ thống thảo luận trên mạng internet hỗ trợ 

tối đa sự tự học tập và trao đổi với cộng đồng của người học, người học được tạo điều kiện để tranh 

luận, tương tác theo các chủ đề học tập được đưa ra bởi giảng viên, với các học viên khác, dưới sự định 

hướng và chỉ dẫn của giảng viên, qua đó hình thành tri thức. 

(1) Sự hiện diện của nhân tố xã hội: Bao gồm 3 nhân tố chính, thứ nhất là thể hiện được cảm xúc 

trong các câu trả lời/ tranh luận, thứ hai là thể hiện được tính mở trong các câu trả lời/ tranh luận, thứ ba 

là thể hiện được sự hợp tác, gắn kết qua câu trả lời/ tranh luận. Điều quan trọng là phải tạo ra môi trường 

thuận lợi cho người học tương tác, trả lời, tranh luận và khiến cho người học thấy là họ đang học tập 

trong một cộng đồng với người khác và với giảng viên [12]. 

(2) Sự hiện diện của quá trình giảng dạy: Đây là nhân tố ràng buộc cốt lõi trong mô hình CoI, bao 

gồm 3 nhân tố liên quan đến quá trình tổ chức, quản lý và xã hội. Nó bao gồm thứ nhất là hoạt động tổ 

chức và thiết kế giảng dạy, thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thảo luận, thứ ba là chỉ dẫn 

trực tiếp. 

(3) Sự hiện diện của nhận thức: Đây là quá trình khám phá, nhận diện, xác nhận kiến thức thông qua 

quá trình truy vấn với cộng đồng học tập trực tuyến. Quá trình truy vấn này thường gồm 4 giai đoạn đó 

là khởi tạo sự kiện, khám phá, tích hợp và giải quyết vấn đề. Người học sẽ trình bày các hiểu biết của 

họ dưới dạng tranh luận, tương tác, khám phá, tích hợp và giải quyết vấn đề. 

3.3.2. Mô hình kết nối (Connection model): Mô hình này được George Siemens đề xuất năm 2005 và tiếp tục 

phát triển bởi Downes [14]. Đây là một mô hình học tập hay còn gọi là một kiểu học tập dựa trên lý thuyết kết 

nối (connectivism). Lý thuyết kết nối được nhiều tác giả coi là một lý thuyết học tập của thời kì kĩ thuật số phát 

triển, theo đó, việc học tập và kiến thức được dựa trên sự kết nối đa dạng các ý kiến, các nguồn thông tin, các 

nguồn học liệu có liên quan tới bài học như trên mạng internet, việc học tập được coi là một quá trình kết nối 

các nút thông tin, việc học có thể nằm trong các thiết bị ngoại vi [11], [14], [15]. Siemens (2005) đưa ra 8 

nguyên tắc cốt lõi của lí thuyết kết nối như sau: (1) Học tập và kiến thức dựa trên sự đa dạng của các ý 

kiến; (2) Học tập là một quá trình kết nối các nguồn thông tin; (3) Việc học có thể nằm trong các thiết 

bị ngoại vi; (4) Năng lực hiểu biết quan trọng hơn những gì để biết; (5) Nuôi dưỡng và duy trì các kết 

nối là việc cần thiết để tạo ra điều kiện học tập liên tục; (6) Khả năng thấy được sự kết nối giữa các lĩnh 

vực, ý tưởng và khái niệm là một kĩ năng cốt lõi; (7) Chuẩn xác, cập nhật kiến thức là mục đích của hoạt 

động học tập theo lí thuyết kết nối; (8) Việc ra quyết định chính là quá trình học tập. Cần chọn lọc những 

thông tin có được phù hợp với thực tế. Kiến thức ngày hôm nay cũng có thể bị sai ở tương lai bởi những 

thông tin mới được bổ sung. [15]. 

Như vậy, trong mô hình học tập kết nối, người học tự học hoặc học dưới sự hướng dẫn của giáo viên, 

học như là sự kết nối thông tin bằng cách sử dụng các nút kết nối dựa trên nền tảng của công nghệ thông 

tin, các nguồn học liệu đa dạng qua mạng internet, kết nối những kinh nghiệm đã có của mình với tri 

https://jte.hcmute.edu.vn/index.php/jte/index
mailto:jte@hcmute.edu.vn


 

 

ISSN: 1859-1272 

TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

Website: https://jte.hcmute.edu.vn/index.php/jte/index  

Email: jte@hcmute.edu.vn 

 

 

JTE, Số 75B, 02/2023 26 
 

thức, kinh nghiệm của người khác, thông qua tương tác xã hội (trên nền tảng công nghệ số) mà nhận 

thức tốt hơn về nội dung bài học, có thể khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, hợp tác, trao đổi để nâng 

cao hiểu biết, có thể tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cũng như được kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập bởi giáo viên). 

3.3.3. Mô hình học tập hợp tác trực tuyến OCL (Online Collaborative Learning): Do Linda Harasim đề 

xuất vào năm 2012; Học tập hợp tác đề cập đến một chiến lược trong đó người học ở các cấp độ năng lực khác 

nhau làm việc cùng nhau trong các nhóm nhỏ hướng tới một mục tiêu chung. Chiến lược học tập hợp tác trực 

tuyến chuyển phương thức học tập hợp tác từ mặt đối mặt sang trực tuyến [16]. Theo Harasim [17], trong OCL, 

người học được khuyến khích hợp tác giải quyết vấn đề thông qua diễn ngôn thay vì ghi nhớ các câu trả lời 

đúng; giáo viên hoặc người hướng dẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình này. Theo Harasim 

(2012), ba thành tố chính của quá trình học tập hợp tác, định hướng xây dựng kiến thức thông qua diễn 

ngôn trong một nhóm bao gồm: (1) Tạo ý tưởng, (2) Tổ chức ý tưởng, (3) Hội tụ trí tuệ. 

Trong quá trình hình thành ý tưởng, cá nhân người học tham gia thảo luận nhóm về một chủ đề cụ 

thể hoặc vấn đề kiến thức. Mỗi người tham gia đăng nhập vào cuộc thảo luận để trình bày quan điểm 

ban đầu của họ về chủ đề này. Người học có thể thể hiện ý tưởng của riêng mình và bắt đầu tạo ra một 

loạt các quan điểm khác nhau thông qua quá trình động não này. Giai đoạn này mang tính dân chủ cao, 

và nó dẫn đến giai đoạn thứ hai của diễn ngôn, đó là tổ chức ý tưởng. Ở giai đoạn này, người học thực 

sự phản ánh những ý tưởng khác nhau được trình bày và bắt đầu tương tác với những người khác. Ví 

dụ, họ có thể đồng ý hoặc không đồng ý với những người khác, làm rõ, phê bình, giải thích hoặc bác bỏ 

một số quan điểm và xác định các mối quan hệ trong việc tổ chức liên kết giữa các ý tưởng khác. Người 

học đối đầu với những ý tưởng mới và tham gia vào các bài đọc liên quan của khóa học do bạn cùng lớp 

hoặc giáo viên gợi ý. Kết quả là, sự hiểu biết của từng cá nhân phát triển thành sự hiểu biết chung. Giáo 

viên giới thiệu các thuật ngữ phân tích mới được người học áp dụng để làm sâu sắc thêm việc thảo luận 

và hiểu chủ đề. Các bài diễn văn trong giai đoạn này tiến tới giai đoạn thứ ba, đó là sự hội tụ trí tuệ. 

Trong cụm từ này, các nhóm tích cực tham gia vào việc đồng xây dựng kiến thức dựa trên sự hiểu biết 

được chia sẻ. Các thành viên trong nhóm tổng hợp ý kiến của họ và quan điểm rõ ràng cho các vị trí 

trong chủ đề. Kết quả của giai đoạn này được hợp nhất. Sự tổng hợp trí tuệ và sự đồng thuận này có thể 

được trình bày thông qua một bài tập, một bài luận hoặc một phần công việc chung khác. 

3.3.4. Mô hình Đa phương thức (multimodal model or intergrated model): Mô hình đa phương thức hay 

còn gọi là mô hình tích hợp được Picciano đề xuất năm 2017, dựa trên sự kế thừa một nghiên cứu của 

Bosch [18], nói về mối liên hệ và vai trò của sáu thành tố trong dạy học trực tuyến gồm:  

(1) Content - Nội dung: Là một trong những động lực chính của việc giảng dạy và có nhiều cách mà 

nội dung có thể được truyền tải và trình bày như thông qua ngôn ngữ hoặc thông qua hình ảnh trực quan, 

trò chơi, video, âm thanh…với sự trợ giúp của nhiều phương tiện kỹ thuật số khác nhau như Blackboard, 

Canvas hoặc Moodle v.v… 

(2) Collaborative Learning – Học tập hợp tác: Làm việc nhóm ngày càng phổ biến và trở thành 

thông lệ trong nhiều hoạt động của khóa học. Trong các khóa trực tuyến, email, công nghệ di động và 

các hình thức liên lạc điện tử khác đã thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác làm việc nhóm 

trong và sau khi kết thúc học kì. 

(3) Dialectics/Questioning – Biện chứng/đặt câu hỏi: Là một hoạt động quan trọng cho phép giáo 

viên thăm dò những gì sinh viên biết và giúp tinh chỉnh kiến thức của họ. Giáo viên kích thích thảo luận 

bằng cách đặt những câu hỏi “đúng” để giúp sinh viên suy nghĩ chín chắn về một chủ đề hoặc vấn đề. 

Giáo viên cũng có thể tổ chức thảo luận sử dụng công cụ điện tử. Một hoạt động thảo luận được tổ chức 

tốt thường tìm cách trình bày một chủ đề hoặc vấn đề và yêu cầu người học trả lời các câu hỏi và đưa ra 

quan điểm của riêng họ, đồng thời đánh giá và phản hồi ý kiến của những người khác. 

(4) Reflection- Phản ánh: Các hoạt động sư phạm yêu cầu sinh viên phản ánh những gì họ học được 

và chia sẻ những suy nghĩ của họ với giáo viên và bạn học để mở rộng và làm phong phú thêm sự phản 

ánh. Có thể sử dụng công cụ điện tử như blog hoặc nhật kí điện tử cá nhân (portfolio) để triển khai điều 

này. 
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(5) Social Emotional – Cảm xúc xã hội: Mô hình cho rằng hướng dẫn không chỉ đơn giản là về nội 

dung học tập hoặc một kỹ năng mà còn hỗ trợ người học về mặt xã hội và tình cảm. Giáo viên, do đó, 

trong quá trình giảng dạy trực tuyến, cần phải có sự tương tác xã hội/ giao tiếp “có tính người” với học 

viên, và tạo ra môi trường học tập để tăng cường sự tương tác xã hội này cả giữa người học với người 

học và giữa người học với giáo viên. 

 (6) Evaluation/Assessment – Kiểm tra/Đánh giá: Đánh giá việc học có lẽ là thành phần quan trọng 

nhất của mô hình. CMS / LMS và các công cụ và nền tảng trực tuyến khác (như video, podcast, email, 

youtube, google form…) cung cấp một số cơ chế để hỗ trợ trong lĩnh vực này. Giấy tờ, bài kiểm tra, bài 

tập, hồ sơ cá nhân (portfolio), bài luận và dự án học kỳ…được thực hiện dễ dàng bằng phương pháp 

điện tử. [19]. 

3.3.5. Mô hình học tập kết hợp (Blended learning): Học tập kết hợp thường được định nghĩa là sự kết 

hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến [20]. 

Xem xét ý kiến của các tác giả khác nhau, chúng tôi nhận diện được ba hình thức triển khai khác 

nhau của học tập kết hợp (blended learning) là: 

(1) Mô hình học tập kết hợp có cấu trúc (loại 1): Theo mô hình này, người dạy tổ chức các hoạt 

động học tập theo trình tự tuyến tính của nội dung môn học với sự hoạch định chặt chẽ ngay từ đầu 

những nội dung hoạt động nào được thực hiện trong lớp học và những nội dung hoạt động nào được 

thực hiện Online. Tỷ lệ hoạt động học tập được thực hiện trong lớp và được thực hiện online là xấp xỉ 

50-50. Cách thức triển khai các hoạt động tại lớp cũng như thực hiện Online được giảng viên lên kế 

hoạch dựa trên các mục tiêu dạy học và các đặc điểm của nội dung học tập. 

(2) Mô hình học tập kết hợp “dạy trực diện bổ sung e-learning” (loại 2): Theo mô hình này, người 

dạy tổ chức dạy học trực diện là chủ đạo, tuy nhiên, một số hoạt động học tập được thiết kế cho người 

học thực hiện Online (ví dụ như làm bài tập Online, củng cố kiến thức Online, tự học Online trong 

trường hợp người học lỡ cơ hội dự lớp hoặc tự nghiên cứu Online một số phần nhất định của môn học 

với sự cung cấp các hướng dẫn điện tử của giảng viên) 

(3) Mô hình học tập kết hợp “e-learning bổ sung dạy trực diện”(loại 3): Theo mô hình này, người 

dạy sẽ cung cấp một “gói” học Online chính (có thể dưới hình thức học đồng bộ hoặc học không đồng 

bộ), người học sẽ tham dự gói học Online này. Sau đó, người dạy và người học có thể thỏa thuận một 

vài buổi gặp mặt trực tiếp để làm sáng tỏ kiến thức đã được học Online, củng cố kiến thức. 

3.3.6. Mô hình chức năng TPAC (mô hình điều kiện triển khai): Mô hình TPAC là một cách tiếp cận 

tổng thể gồm 3 tầng chức năng cũng là 3 tầng điều kiện để triển khai dạy học Online: Tầng thứ nhất là 

chính sách, tầng thứ hai là quản lý và tầng thứ ba là tầng nội dung cốt lõi gồm 4 yếu tố (Công nghệ - 

Technology; Con người, chuyên môn và sư phạm – People, professional development, pedagogy; Đánh 

giá – Assessment; Chương trình giảng dạy và nội dung kỹ thuật số - Content & courses). Để triển khai 

dạy học Online, cần xem xét đầy đủ 3 tầng chức năng này, tìm ra giải pháp để khắc phục các thành tố 

chưa bảo đảm. Thiếu bất kì thành tố nào cũng khiến khó có thể triển khai thành công việc dạy học 

Online. [21] 

3.3.7. Mô hình học tập đồng bộ (Syschronous Learning):Tác giả Lawless cho rằng học tập đồng bộ là 

bất kỳ loại học tập nào diễn ra trong thời gian thực, nơi một nhóm người đang tham gia học một cách 

đồng thời, cùng lúc với nhau. Mặc dù việc học diễn ra đồng thời, nhưng người học không nhất thiết phải 

có mặt trực tiếp hoặc ở cùng một địa điểm. Học đồng bộ cho phép người học đặt câu hỏi và nhận câu 

trả lời ngay tại chỗ, đồng thời cộng tác tự do với người đồng học của họ [22]. Như vậy, học Online đồng 

bộ có thể được hiểu là hình thức học tập mà trong đó, người dạy và những người học trao đổi thông tin 

và tương tác trực tiếp cùng với nhau ở cùng một thời điểm/ cùng một lúc thông qua phương tiện kỹ thuật 

số mà không phải gặp mặt trực tiếp. 

Tác giả Yamagata-Lynch trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra rằng học tập đồng bộ có nhiều 

ưu điểm khi so sánh với học tập không đồng bộ. Lynch chỉ ra rằng khi so sánh với những người tham 

gia học tập không đồng bộ thì người học trong khi tham gia học tập đồng bộ có thể: (a) tìm thấy một 

phương tiện giao tiếp ổn định, (b) có xu hướng duy trì công việc/ nhiệm vụ học tập, (c) cảm thấy có cảm 

giác tham gia lớn hơn và (d) có xu hướng để trải nghiệm tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ/khóa học tốt hơn 
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[23] (p.194). Han (2013) nhận thấy rằng trong các khóa học bao gồm truyền video hướng dẫn, so với 

các khóa học không sử dụng truyền video, sinh viên có thể vượt qua cảm giác bị khoảng cách với người 

hướng dẫn. Việc sử dụng tính năng truyền video đã giúp những người học trong nghiên cứu của Han 

tham gia vào các tương tác có ý nghĩa với người hướng dẫn và bạn học để giảm thiểu khoảng cách giao 

dịch – khái niệm được đề cập bởi Moore (1993, 2013). 

3.3.8. Mô hình học tập không đồng bộ (Asynchronous Learning): Tác giả Lawless cho rằng học không 

đồng bộ cho phép người học hoàn thành các khóa học mà không bị ràng buộc bởi việc phải ở một nơi 

nhất định vào một thời điểm nhất định. Về bản chất, học không đồng bộ cho phép người học theo địa 

điểm hoặc thời gian mà họ mong muốn. Miễn là họ có quyền truy cập internet, người học không đồng 

bộ có quyền tự do hoàn thành tài liệu khóa học bất cứ khi nào họ chọn, và từ bất kỳ vị trí nào [22]. 

Các nghiên cứu về học Online không đồng bộ cho rằng người học sẽ trải nghiệm việc học một cách 

có ý nghĩa khi họ ở trong môi trường học tập có sự tham gia [24]. Những môi trường này được thiết kế 

có chủ đích để giúp người học phát triển ý thức cộng đồng để tạo cơ hội cho họ tham gia vào các cuộc 

thảo luận hợp tác.  Yamagata-Lynch nhấn mạnh sự thành công của các nỗ lực phát triển cộng đồng trong 

một môi trường học tập không đồng bộ thường liên quan đến mức độ mà người tham gia cảm thấy hiện 

diện trong không gian chia sẻ [23] (p.194). Garrison và Cleveland-Innes (2005) cũng phát hiện ra thông 

qua một nghiên cứu so sánh nhiều trường hợp về các khóa học không đồng bộ mà chỉ có tương tác đơn 

lẻ của người tham gia là các khóa học không mang lại cảm giác chia sẻ về sự hiện diện hoặc tương tác 

xã hội trong một khóa học trực tuyến. Họ nhận thấy rằng những người tham gia các khóa học trực tuyến 

không đồng bộ cần các cấu trúc được đặt bởi người hướng dẫn / người thiết kế hoặc chính những người 

tham gia để giúp họ tham gia vào các hoạt động học tập có ý nghĩa [24]. 

3.4. Một số công cụ và kỹ thuật hỗ trợ triển khai dạy học Online định hướng tương tác 

Dưới đây, chúng tôi chia sẻ dựa trên kinh nghiệm thực tiễn một số công cụ và kỹ thuật hỗ trợ triển 

khai dạy học Online định hướng tương tác: 

3.4.1. Ứng dụng Google biểu mẫu (Google form): Giáo viên có thể sử dụng ứng dụng Google biểu mẫu 

để tạo ra các phần điểm danh, trả lời câu hỏi, bình chọn v.v… nhằm tăng sự tương tác với học sinh, song 

song với trao đổi trực tiếp bằng lời, bằng biểu tượng và bằng tin nhắn (chat) trong không gian của một 

phòng học ảo (Google Meet, Zoom…). Google biểu mẫu là một ứng dụng được tích hợp sẵn trong mỗi 

tài khoản Google của người sử dụng. Ứng dụng này có chạy được trên tất cả các thiết bị có thể cài đặt 

tài khoản Google như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động thông minh. Tuy nhiên, để thuận 

lợi nhất khi soạn thảo một biểu mẫu, chúng ta nên sử dụng máy tính. Trên máy tính, sau khi đăng nhập 

tài khoản Google vào một trình duyệt, chúng ta sẽ thấy biểu tượng menu có hình 9 chấm tròn nhỏ ở góc 

trên phải, click vào đó sẽ thấy một loạt các ứng dụng của Google, ứng dụng Form có biểu tượng trang 

giấy màu tím. Click chọn vào sẽ ra giao diện soạn thảo một biểu mẫu. Tại đây, phần trên cùng sẽ là các 

biểu mẫu gợi ý cho chúng ta lựa chọn theo mục đích như: biểu mẫu trống, dùng để kiểm tra, điểm danh, 

trắc nghiệm... Chúng ta chọn một mẫu trống để biên soạn theo cách riêng của mình (VD: Biểu mẫu điểm 

danh kết hợp câu hỏi mở; biểu mẫu tương tác bằng hỏi – đáp…). 

3.4.2. Kết hợp với phần mềm nhắn tin bên ngoài: Như đã phân tích ở trên, phần “Chat” (nhắn tin) của 

các ứng dụng hội họp trực tuyến (trong bài này tập trung nhấn mạnh vào Google Meet) có những giới 

hạn nhất định trong việc giao tiếp giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau. Trong đó có 

thể kể đến như: không thể đính kèm tập tin, không gửi được biểu tượng cảm xúc, khả năng theo dõi tin 

nhắn khó khăn, nhầm lẫn tin nhắn giữa các thành viên, hạn chế trong việc chia nhóm. Do đó, việc sử 

dụng song song một ứng dụng nhắn tin khác cùng lúc với quá trình vận hành ứng dụng hội họp trực 

tuyến được xem là một giải pháp hỗ trợ nhằm tăng tính tương tức trong buổi học. Trong bối cảnh mạng 

xã hội internet hiện nay, hai ứng dụng được các giáo viên và học viên các độ tuổi sử dụng phổ biến đó 

là Zalo và Facebook Messenger. Trong đó, chúng tôi đề xuất Zalo bởi tính dễ sử dụng, đa năng. 

       Với Zalo, người dùng chỉ cần trao đổi số điện thoại di động là có thể kết bạn và tạo những hội nhóm 

với nhiều mục đích khác nhau. Vào buổi học trực tuyến đầu tiên, giáo viên yêu cầu các học viên ghi số 

điện thoại vào khung Chat, sau đó thầy cô chỉ cần kết bạn thành công với 3 thành viên, là có thể tạo một 
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nhóm học tập. Để tránh cho người học bị nhầm lẫn giữa rất nhiều nhóm học tập cũng như công việc, 

giáo viên cần đặt tên nhóm rõ ràng, và phổ biến những qui định đặc thù của môn học do mình hướng 

dẫn. Trong quá trình dạy học, khi giáo viên sử dụng phương pháp thảo luận theo nhóm nhỏ, hãy yêu cầu 

người học mở ứng dụng Zalo, và tự tạo nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập được giao. Để tăng tính 

hiệu quả thảo luận, cũng như khả năng giám sát, giáo viên cần có mặt ở tất cả các nhóm nhỏ khi người 

học trao đổi với nhau. 

      Với ứng dụng nhắn tin bên ngoài như trên, khả năng tương tác sẽ được phát huy trong phương pháp 

đàm thoại và thảo luận nhóm. Điều giáo viên cần lưu ý là thường xuyên nhắc nhở để người học không 

bị cuốn vào những tính năng mạng xã hội của mỗi ứng dụng nhắn tin, dẫn đến lơ là trong không gian 

chính của ứng dụng học trực tuyến. 

3.4.3. Một số ứng dụng phát huy tính tương tác trong dạy học Online: Các ứng dụng sau được nhiều 

giáo viên có kinh nghiệm trong dạy học đề xuất để giúp chúng ta không những tăng tính tương tác trong 

quá trình dạy trực tuyến, mà còn mang niềm vui đến với môn học trong bất cứ hình thức tổ chức dạy 

học nào, bằng cách tạo ra các bài kiểm tra mang đậm màu sắc vui chơi, thi đua giữa người học với nhau. 

3.4.3.1. Kahoot: Kể từ khi xuất hiện, Kahoot đã tạo nên một cơn sốt "học mà chơi, chơi mà học" trên 

khắp thế giới. Không chỉ những giáo viên và học sinh, Kahoot còn thu hút được rất nhiều những người 

có sở thích tạo ra những câu hỏi rồi đi tìm câu trả lời để tương tác với nhau. Các tính năng trên trang 

kahoot.com có thể giúp chúng ta tạo một trắc nghiệm hoặc một khóa học.  

Với trắc nghiệm, sau khi tạo, giáo viên chỉ cần gửi mã số cho người học tại trang kahoot.it để cùng tham 

gia. Điểm số được thể hiện trên giao diện phần mềm của giáo viên, sau đó được chia sẻ cho cả lớp được 

thấy, sẽ là động lực cho sự đua tranh giữa những người làm trắc nghiệm. 

3.4.3.2. Quizizz: Quizizz là một nền tảng trò chơi hoá việc học tập. Phần mềm được sử dụng trong lớp 

học, bài tập nhóm, đánh giá trước khi kiểm tra, đánh giá hình thành và câu đố ngắn. Trên trang 

quizizz.com có rất nhiều bài kiểm tra được tạo sẵn bởi các giáo viên khắp nơi trên thế giới. Khi đăng 

nhập thành công, chúng ta cũng có thể tự tạo bài kiểm tra, sau đó gửi liên kết đến người học để họ tham 

gia với bất cứ thiết bị nào. 

3.4.3.3. Padlet: Padlet là trang web / ứng dụng, có thể được ví như là một tấm bảng trong lớp học. 

Nhưng điều khiến nó đặc biệt hơn khi so với các tấm bảng trên trường lớp đó chính là cho phép người 

dùng thêm văn bản, hình ảnh, video, đường dẫn, ý tưởng…. lên tấm bảng này và chia sẻ đến lớp học, 

hội nhóm vô cùng dễ dàng. Padlet là ứng dụng phù hợp với giáo viên để xây dựng nội dung bài học và 

nhất là các bạn học sinh dùng để họp nhóm, lên ý tưởng sáng tạo. 

 Khi đã đăng nhập vào trang padlet.com, chúng ta chỉ cần tạo một tấm “bảng” trống với tiêu đề và yêu 

cầu, cùng một màu sắc phù hợp. Sau đó gửi đường liên kết đến người học, việc còn lại là chờ học sinh 

“ghim” ý kiến lên bảng và cùng phân tích với cả lớp hoặc cả nhóm. 

3.4.3.4. Canva: Bản thân Canva là một ứng dụng chuyên về thiết kế đồ họa, để tạo ra những bức ảnh 

độc đáo, những poster quảng cáo, hay những slide dùng cho truyền thông. Nhưng nếu biết khai thác, 

giáo viên có thể dùng để giao cho người học công việc thiết kế những ấn phẩm trên, với các đối tượng 

chữ, hình ảnh, biểu tượng, màu sắc… Sau đó chia sẻ cho cả lớp để cùng phân tích, chỉnh sửa sản phẩm, 

và rút ra bài học.  

Ngoài các môn về nghệ thuật, Canva có thể ứng dụng để tương tác trong các môn ngoại ngữ, văn 

hóa, hay bất cứ môn gì mà giáo viên có ý tưởng về mặt hình ảnh thị giác. 

4. Kết luận 

Bài viết đã giới thiệu một số cơ sở tâm lý học, các mô hình triển khai dạy học Online theo định hướng 

phát triển sự tương tác giữa người học với người học, giữa người học với giáo viên và giữa người học 

với nội dung học tập được số hóa. Bài viết cũng chia sẻ dựa trên kinh nghiệm thực tế một số công cụ và 

phương tiện kỹ thuật hỗ trợ thúc đẩy việc tổ chức dạy học Online theo hướng gia tăng sự tương tác này. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Online vẫn còn là miền đất hứa của các nhà sư phạm, 

các giáo viên ở mọi cấp học. Phát huy hiệu quả của chúng hay không phụ thuộc hoàn toàn vào kịch bản 
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dạy học của mỗi thầy cô, trong đó đi từ mục tiêu cho đến hình thức tổ chức. Phần mềm hay ứng dụng 

đều có những hạn chế của chúng, nhưng ý tưởng của người dạy thì không có giới hạn, và khả năng tư 

duy của người học càng không có biên giới. Với sự chủ động tìm tòi, khám phá, chúng ta sẽ kết hợp các 

công cụ với nhau để mang đến những giờ dạy chất lượng nhất.  
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